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1. Học phần Điều dưỡng cơ sở 1: 

Rubrics 1: Đánh giá bài A1.1: Rubric đánh giá tiến độ thực hiện dự án/đồ án  điều dưỡng 

cơ sở II (từ tuần 1 đến tuần 6) 

Tuần/ 

CĐR 

Nội dung 

đánh giá 

Kém 

(0-4) 

Trung bình 

(5-6) 

Khá 

(7-8) 

Giỏi 

(9-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Tuần 1 

 

Nhận đề tài và 

nội dung 

nghiên cứu 
     

Tuần 2-5 

CLO1.1 

Phân 

tích, áp 

dụng 

được 

các kiến 

thức cơ 

sở 

ngành 

để thực 

hiện 

chăm 

sóc 

bệnh 

nhân 

Tìm kiếm tài 

liệu tham khảo 

 

Không có tài 

liệu tham 

khảo 

 

 

Có tài liệu 

tham khảo 

nhưng ít (<5 

tài liệu) 

 

Có tài liệu 

tham khảo 

(5-10 tài liệu) 

 

Có nhiều tài 

liệu tham khảo 

(>10 tài liệu) 

và có TLTK 

nước ngoài 

1 

Lựa chọn dụng 

cụ, trang thiết 

bị trong thực 

hành điều 

dưỡng 

Không lựa 

chọn dụng 

cụ, trang thiết 

bị  thực hành 

Đã lựa chọn 

dụng cụ, 

trang thiết bị  

thực hành 

điều dưỡng 

nhưng chưa 

phù hợp 

Lựa chọn 

dụng cụ, 

trang thiết bị  

thực hành 

điều dưỡng 

hợp lý 

Tư duy logic 

trong việc lựa 

chọn dụng cụ, 

trang thiết bị 

thực hành hợp 

lý, có tính khả 

thi, mang tính 

thời sự 

1 

Tổng quan về 

dụng cụ, trang 

thiết bị trong 

thực hành điều 

dưỡng 

Tổng quan 

nhiều lỗi và 

không chính 

xác về kiến 

thức. 

Tổng quan có 

ít lỗi và chưa 

sát về kiến 

thức. 

 

  

Tổng quan có 

ít thiếu sót 

không đáng 

kể và phù 

hợp kiến 

thức. 

Tổng quan vấn 

đề nghiên cứu 

chính xác về 

kiến thức có 

trình tự và 

logic 

1 

Không biết 

cách bố trí 

cấu trúc các 

nội dung 

Bố trí cấu 

trúc các nội 

dung chưa 

hợp lý. 

Bố trí cấu 

trúc các nội 

dung hợp lý. 

Bố trí cấu trúc 

các nội dung 

khoa học và có 

hệ thống. 

0,5 



Không cung 

cấp bảng 

biểu, dữ liệu 

để minh họa 

và giải thích 

các vấn đề 

Giải quyết 

vấn đề dựa 

trên các minh 

họa hình vẽ, 

bảng biểu, số 

liệu tuy nhiên 

quá ít dữ liệu 

Giải quyết 

vấn đề dựa 

trên các minh 

họa hình vẽ, 

bảng biểu, số 

liệu mức độ 

vừa đủ 

Giải quyết vấn 

đề dựa trên các 

minh họa hình 

vẽ, bảng biểu, 

số liệu đầy đủ 

khoa học; 

0,5 

Tuần 2-6 

CLO2.1 

Thực 

hiện 

chính 

xác các 

quy 

trình 

thực 

hành 

trong 

chăm 

sóc điều 

dưỡng 

Khả năng thực 

hành và kiểm 

soát được dụng 

cụ và thiết bị 

trong chăm sóc 

sản phụ khoa 

Không thực 

hành và kiểm 

soát được 

thiết bị chăm 

sóc. 

Có thực hành 

nhưng chưa 

kiểm soát 

được thiết bị 

chăm sóc 

Có thực hành 

và kiểm soát 

được thiết bị 

chăm sóc 

Thực hành và 

kiểm soát tốt 

thiết bị chăm 

sóc 
0,5 

Giải thích 

được sự cố 

trong khi thực 

hành và các 

vấn đề an toàn. 

Không giải 

thích được sự 

cố trong khi 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích 

chưa đúng sự 

cố trong khi 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích 

được sự cố 

trong khi 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích và 

phân tích được 

sự cố và cách 

khắc phục sự 

cố 

0,5 

Thao tác thực 

hành 

Không tham 

gia thực hành 

Lúng túng và 

chậm chạp 

khi thao tác 

Nhanh nhẹn, 

các thao tác 

hợp lý. 

Thành thạo, tự 

tin và thao tác 

chính xác 
1 

Tuần 2-6 

CLO2.2 

Thể 

hiện 

đức tính 

kiên trì, 

tháo vát 

và có 

trách 

nhiệm 

khi thực 

hiện 

giải 

quyết 

các vấn 

đề trong 

chăm 

sóc 

bệnh 

nhân 

Tham gia thực 

hành chăm sóc 

bệnh nhân 

Không tham 

gia thực hành 

chăm sóc 

bệnh nhân 

Ít tham gia 

thực hành 

chăm sóc 

bệnh nhân 

Có tham gia 

thực hành 

chăm sóc 

bệnh nhân 

Thường xuyên 

và tích cực 

tham gia thực 

hành chăm sóc 

bệnh nhân 

1 

Ý thức, trách 

nhiệm vệ sinh 

và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 

Không có ý 

thức, trách 

nhiệm vệ 

sinh và bảo 

quản dụng 

cụ, trang thiết 

bị sau khi 

chăm sóc 

Ý thức, trách 

nhiệm chưa 

cao khi vệ 

sinh và bảo 

quản dụng 

cụ, trang thiết 

bị sau khi 

chăm sóc 

Có ý thức, 

trách nhiệm 

khi vệ sinh và 

bảo quản 

dụng cụ, 

trang thiết bị 

sau khi chăm 

sóc 

Có ý thức, 

trách nhiệm 

cao khi vệ sinh 

và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 

1 

CLO3.1 
 Rất ít tham 

gia hoạt động 

và góp ý kiến 

Ít tham gia 

hoạt động và 

góp ý kiến 

Tham gia 

hoạt động và 

có đóng góp 

Tham gia tích 

cực hoạt động 

và có nhiều ý 
2 



Tổ chức, 

hoạt 

động và 

phát 

triển 

nhóm 

hiệu quả 

cùng nhóm 

dự án 

cùng nhóm 

dự án 

ý kiến cùng 

nhóm dự án 

kiến xây dựng 

cùng nhóm dự 

án 

Tổng 10 

Rubric 2: Rubric đánh giá tiến độ thực hiện dự án/đồ án  điều dưỡng cơ sở II (từ tuần 7 

đến tuần 10) 

 

Tuần/ 

CĐR 

Nội dung 

đánh giá 

Kém 

(0-4) 

Trung bình 

(5-6) 

Khá 

(7-8) 

Giỏi 

(9-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Tuần 

7,8,9,10 

CLO2.1 

Thực hiện 

chính xác 

các quy 

trình thực 

hành trong 

chăm sóc 

điều 

dưỡng 

Khả năng 

thực hành 

và kiểm 

soát được 

dụng cụ và 

thiết bị 

trong chăm 

sóc sản phụ 

khoa 

Không thực 

hành và kiểm 

soát được 

thiết bị chăm 

sóc. 

Có thực hành 

nhưng chưa 

kiểm soát 

được thiết bị 

chăm sóc 

Có thực hành 

và kiểm soát 

được thiết bị 

chăm sóc 

Thực hành và 

kiểm soát tốt 

thiết bị chăm 

sóc 

2 

Giải thích 

được sự cố 

trong khi 

thực hành 

và các vấn 

đề an toàn. 

Không giải 

thích được sự 

cố trong khi 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích 

chưa đúng sự 

cố trong khi 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích 

được sự cố 

trong khi 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích và 

phân tích được 

sự cố và cách 

khắc phục sự 

cố 

1 

Thao tác 

thực hành 

Không tham 

gia thực hành 

Lúng túng và 

chậm chạp 

khi thao tác 

Nhanh nhẹn, 

các thao tác 

hợp lý. 

Thành thạo, tự 

tin và thao tác 

chính xác 
1 

Tuần 

7,8,9,10 

CLO2.2 

Thể hiện 

đức tính 

kiên trì, 

tháo vát và 

có trách 

nhiệm khi 

thực hiện 

giải quyết 

các vấn đề 

trong 

Tham gia 

thực hành 

chăm sóc 

bệnh nhân 

Không tham 

gia thực hành 

chăm sóc 

bệnh nhân 

Ít tham gia 

thực hành 

chăm sóc 

bệnh nhân 

Có tham gia 

thực hành 

chăm sóc 

bệnh nhân 

Thường xuyên 

và tích cực 

tham gia thực 

hành chăm sóc 

bệnh nhân 

2 

Ý thức, 

trách nhiệm 

vệ sinh và 

bảo quản 

dụng cụ, 

trang thiết 

bị sau khi 

chăm sóc 

Không có ý 

thức, trách 

nhiệm vệ 

sinh và bảo 

quản dụng 

cụ, trang thiết 

bị sau khi 

chăm sóc 

Ý thức, trách 

nhiệm chưa 

cao khi vệ 

sinh và bảo 

quản dụng 

cụ, trang thiết 

bị sau khi 

chăm sóc 

Có ý thức, 

trách nhiệm 

khi vệ sinh và 

bảo quản 

dụng cụ, 

trang thiết bị 

sau khi chăm 

sóc 

Có ý thức, 

trách nhiệm 

cao khi vệ sinh 

và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 

2 



chăm sóc 

bệnh nhân 

CLO3.1 

Tổ chức, 

hoạt động 

và phát 

triển nhóm 

hiệu quả 

 Rất ít tham 

gia hoạt động 

và góp ý kiến 

cùng nhóm 

dự án 

Ít tham gia 

hoạt động và 

góp ý kiến 

cùng nhóm 

dự án 

Tham gia 

hoạt động và 

có đóng góp 

ý kiến cùng 

nhóm dự án 

Tham gia tích 

cực hoạt động 

và có nhiều ý 

kiến xây dựng 

cùng nhóm dự 

án 

2 

Tổng 10 

 

Rubric 3: Rubric đánh giá cuối kỳ 

 

CĐR 

Nội 

dung 

đánh 

giá 

Kém 

(0-4) 

Trung bình 

(5-6) 

Khá 

(7-8) 

Giỏi 

(9-10) 

Điểm 

tối đa 

CLO1.1 

Phân 

tích, áp 

dụng 

được các 

kiến thức 

cơ sở 

ngành để 

thực hiện 

chăm sóc 

bệnh 

nhân ( 

Thuyết 

minh, 

trình 

bày dự 

án 

Không nắm 

vững kiến thức 

về quá trình 

thực hành và sử 

dụng dụng cụ, 

trang  thiết bị để 

giải quyết vấn 

đề chăm sóc 

Nắm chưa vững 

kiến thức về quá 

trình thực hành 

và sử dụng dụng 

cụ và trang thiết 

bị để giải quyết 

vấn đề chăm sóc 

Nắm cơ bản kiến 

thức về quá trình 

thực hành và sử 

dụng dụng cụ, 

trang thiết bị để 

giải quyết vấn đề 

chăm sóc 

Nắm vững kiến 

thức về quá trình 

thực hành và sử 

dụng dụng 

cụ,trang thiết bị 

để giải quyết vấn 

đề chăm sóc 

0,5 

Không áp dụng 

được các kiến 

thức cơ sở để 

thực hiện kỹ 

thuật trong 

chăm sóc sản 

phụ khoa 

Áp  dụng chưa 

đúng các kiến 

thức cơ sở để 

thực hiện kỹ 

thuật trong chăm 

sóc sản phụ khoa 

Áp dụng cơ bản 

các kiến thức cơ 

sở để thực hiện 

kỹ thuật trong 

chăm sóc sản 

phụ khoa 

Áp  dụng tốt các 

kiến thức cơ sở 

để thực hiện kỹ 

thuật trong chăm 

sóc sản phụ khoa 

0,5 

CLO2.1 

Thực hiện 

chính xác 

các quy 

trình thực 

hành 

Thuyết 

minh, 

trình 

bày dự 

án 

Không thực 

hành và kiểm 

soát được thiết 

bị chăm sóc. 

Có thực hành 

nhưng chưa 

kiểm soát được 

thiết bị chăm sóc 

Có thực hành và 

kiểm soát được 

thiết bị chăm sóc 

Thực hành và 

kiểm soát tốt 

thiết bị chăm sóc 
0,5 

Không giải 

thích được sự 

cố trong khi 

Giải thích chưa 

đúng sự cố trong 

khi thực hành và 

Giải thích được 

sự cố trong khi 

Giải thích và 

phân tích được 0,5 



trong 

chăm sóc 

điều 

dưỡng 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

các vấn đề an 

toàn. 

thực hành và các 

vấn đề an toàn. 

sự cố và cách 

khắc phục sự cố 

Không tham gia 

thực hành 

Lúng túng và 

chậm chạp khi 

thao tác 

Nhanh nhẹn, các 

thao tác hợp lý. 

Thành thạo, tự 

tin và thao tác 

chính xác 
0,5 

CLO2.2 

Thể hiện 

đức tính 

kiên trì, 

tháo vát 

và có 

trách 

nhiệm khi 

thực hiện 

giải quyết 

các vấn 

đề trong 

chăm sóc 

bệnh 

nhân 

 

Không tham gia 

thực hành chăm 

sóc bệnh nhân 

Ít tham gia thực 

hành chăm sóc 

bệnh nhân 

Có tham gia thực 

hành chăm sóc 

bệnh nhân 

Thường xuyên 

và tích cực tham 

gia thực hành 

chăm sóc bệnh 

nhân 

0,5 

Không có ý 

thức, trách 

nhiệm vệ sinh 

và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 

Ý thức, trách 

nhiệm chưa cao 

khi vệ sinh và 

bảo quản dụng 

cụ, trang thiết bị 

sau khi chăm sóc 

Có ý thức, trách 

nhiệm khi vệ 

sinh và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 

Có ý thức, trách 

nhiệm cao khi vệ 

sinh và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 0,5 

CLO3.1 

Tổ chức, 

hoạt động 

và phát 

triển nhóm 

hiệu quả 

Thuyết 

minh, 

trình 

bày dự 

án 

Rất ít tham gia 

hoạt động và 

góp ý kiến cùng 

nhóm dự án 

Ít tham gia hoạt 

động và góp ý 

kiến cùng nhóm 

dự án 

Tham gia hoạt 

động và có đóng 

góp ý kiến cùng 

nhóm dự án 

Tham gia tích 

cực hoạt động và 

có nhiều ý kiến 

xây dựng cùng 

nhóm dự án 

1 

Hoàn toàn bị 

động và không 

tự tin khi trình 

bày bản báo cáo 

Chưa chủ động 

và thiếu tự tin 

khi trình bày bản 

báo cáo 

Chủ động và tự 

tin khi trình bày 

bản báo cáo 

Hoàn toàn chủ 

động và rất tự tin 

khi trình bày bản 

báo cáo 

0,5 

CLO4.1 

Hình 

thành ý 

tưởng 

thiết kế, 

quy trình 

thực hành 

Kỹ 

năng 

trình 

bày và 

bản 

thuyết 

minh 

- Không hình 

thành được ý 

tưởng lựa chọn 

đối tượng 

nghiên cứu 

 

- Hình thành 

được ý tưởng lựa 

chọn đối tượng 

nghiên cứu 

nhưng không 

hợp lý 

 

- Hình thành 

được ý tưởng lựa 

chọn đối tượng 

nghiên cứu  

 

- Hình thành 

được ý tưởng lựa 

chọn đối tượng 

nghiên cứu phù 

hợp 

 

1 



trong 

chăm sóc 

người 

bệnh 

báo 

cáo 

Không đề xuất 

được quy trình 

thực hành chăm 

sóc 

Đề xuất được 

quy trình thực 

hành chăm sóc, 

nhưng còn nhiều 

thiếu sót 

Đề xuất được 

quy trình thực 

hành chăm sóc 

nhưng chưa đầy 

đủ 

Đề xuất được 

quy trình thực 

hành chăm sóc 1 

Không đánh giá 

được các yếu tố 

ảnh hưởng đến 

quá trình chăm 

sóc 

Đánh giá được 

các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá 

trình chăm sóc 

nhưng còn thiếu 

Đánh giá được 

các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá 

trình chăm sóc ở 

mức độ đủ các 

yếu tố; 

Đánh giá được 

các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá 

trình chăm sóc ở 

mức độ đủ hoặc 

đề xuất được yếu 

tố mới 

0,5 

Không đề xuất 

được các giải 

pháp cải tiến 

chất lượng quy 

trình chăm sóc 

Đề xuất được 

các giải pháp cải 

tiến chất lượng 

chăm sóc nhưng 

không hợp lý 

Đề xuất được 

các giải pháp cải 

tiến chất lượng 

chăm sóc 

Đề xuất được các 

giải pháp phù 

hợp để cải tiến 

chất lượng chăm 

sóc 

0,5 

CLO4.2 

Triển 

khai, vận 

hành quy 

trình điều 

dưỡng 

vào chăm 

sóc sức 

khỏe 

Kỹ 

năng 

trình 

bày và 

bản 

thuyết 

minh 

báo 

cáo 

Quy trình chăm 

sóc không đạt 

chất lượng 

Quy trình chăm 

sóc chưa đạt chất 

lượng 

Quy trình chăm 

sóc đạt chất 

lượng 

Quy trình chăm 

sóc đạt chất 

lượng cao 

2 

Tổng 10 

 

2. Học phần Điều dưỡng nội khoa 

Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên A1.1 

Rubrics 1: Rubric đánh giá tiến độ thực hiện dự án/đồ án điều dưỡng bệnh nội khoa (từ tuần 1 đến 

tuần 5 

Tuần/ 

CĐR 

Nội dung 

đánh giá 

Kém 

(0-4) 

Trung bình 

(5-6) 

Khá 

(7-8) 

Giỏi 

(9-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Tuần 1 

 

Nhận đề tài và 

nội dung 

nghiên cứu 
     



Tuần 2-5 

CLO1.1 

Áp dụng, 

phân 

tích các 

kiến thức 

cơ bản 

vào 

chăm 

sóc bệnh 

nội khoa 

Tìm kiếm tài 

liệu tham khảo 

 

Không có tài 

liệu tham 

khảo 

 

 

Có tài liệu 

tham khảo 

nhưng ít (<5 

tài liệu) 

 

Có tài liệu 

tham khảo 

(5-10 tài liệu) 

 

Có nhiều tài 

liệu tham khảo 

(>10 tài liệu) 

và có TLTK 

nước ngoài 

1 

Lựa chọn dụng 

cụ, trang thiết 

bị trong chăm 

sóc bệnh nhân 

nội khoa 

Không lựa 

chọn dụng 

cụ, trang thiết 

bị  chăm sóc 

Đã lựa chọn 

dụng cụ, 

trang thiết bị  

chăm sóc 

nhưng chưa 

phù hợp 

Lựa chọn 

dụng cụ, 

trang thiết bị  

chăm sóc hợp 

lý 

Tư duy logic 

trong việc lựa 

chọn dụng cụ, 

trang thiết bị 

chăm sóc hợp 

lý, có tính khả 

thi, mang tính 

thời sự 

1 

Tổng quan về 

dụng cụ, trang 

thiết bị chăm 

sóc bệnh nhân 

nội khoa 

 

 

Tổng quan 

nhiều lỗi và 

không chính 

xác về kiến 

thức. 

Tổng quan có 

ít lỗi và chưa 

sát về kiến 

thức. 

 

  

Tổng quan có 

ít thiếu sót 

không đáng 

kể và phù 

hợp kiến 

thức. 

Tổng quan vấn 

đề nghiên cứu 

chính xác về 

kiến thức có 

trình tự và 

logic 

0,5 

Không biết 

cách bố trí 

cấu trúc các 

nội dung 

Bố trí cấu 

trúc các nội 

dung chưa 

hợp lý. 

Bố trí cấu 

trúc các nội 

dung hợp lý. 

Bố trí cấu trúc 

các nội dung 

khoa học và có 

hệ thống. 

0,5 

Không cung 

cấp bảng 

biểu, dữ liệu 

để minh họa 

và giải thích 

các vấn đề 

Giải quyết 

vấn đề dựa 

trên các minh 

họa hình vẽ, 

bảng biểu, số 

liệu tuy nhiên 

quá ít dữ liệu 

Giải quyết 

vấn đề dựa 

trên các minh 

họa hình vẽ, 

bảng biểu, số 

liệu mức độ 

vừa đủ 

Giải quyết vấn 

đề dựa trên các 

minh họa hình 

vẽ, bảng biểu, 

số liệu đầy đủ 

khoa học; 

0,5 

CLO2.1 

Thuần 

thục và 

chính 

xác hóa 

các kỹ 

năng 

thực 

hành 

chăm 

sóc bệnh 

nhân nội 

khoa 

Khả năng thực 

hành và kiểm 

soát được dụng 

cụ và thiết bị 

trong chăm sóc 

bệnh nhân nội 

khoa 

Không thực 

hành và kiểm 

soát được 

thiết bị chăm 

sóc. 

Có thực hành 

nhưng chưa 

kiểm soát 

được thiết bị 

chăm sóc 

Có thực hành 

và kiểm soát 

được thiết bị 

chăm sóc 

Thực hành và 

kiểm soát tốt 

thiết bị chăm 

sóc 1 

Giải thích 

được sự cố 

trong khi thực 

hành và các 

vấn đề an toàn. 

Không giải 

thích được sự 

cố trong khi 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích 

chưa đúng sự 

cố trong khi 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích 

được sự cố 

trong khi 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích và 

phân tích được 

sự cố và cách 

khắc phục sự 

cố 

1 

Thao tác thực 

hành 

Không tham 

gia thực hành 

Lúng túng và 

chậm chạp 

khi thao tác 

Nhanh nhẹn, 

các thao tác 

hợp lý. 

Thành thạo, tự 

tin và thao tác 

chính xác 
0,5 



CLO2.2 

Thể hiện 

đức tính 

kiên trì, 

tháo vát 

và có 

trách 

nhiệm 

khi thực 

hiện giải 

quyết 

các vấn 

đề trong 

chăm 

sóc bệnh 

nhân 

Tham gia thực 

hiện chăm sóc 

tại các cơ sở y 

tế 

Không tham 

gia thực hiện 

chăm sóc tại 

các cơ sở y tế 

Ít tham gia 

thực hiện nội 

dung chăm 

sóc tại các cơ 

sở y tế 

Có tham gia 

thực hiện 

nghiên chăm 

sóc tại các cơ 

sở y tế 

Thường xuyên 

và tích cực 

tham gia thực 

hiện chăm sóc 

tại các cơ sở y 

tế 

1 

Ý thức, trách 

nhiệm vệ sinh 

và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 

Không có ý 

thức, trách 

nhiệm vệ 

sinh và bảo 

quản dụng 

cụ, trang thiết 

bị sau khi 

chăm sóc 

Ý thức, trách 

nhiệm chưa 

cao khi vệ 

sinh và bảo 

quản dụng 

cụ, trang thiết 

bị sau khi 

chăm sóc 

Có ý thức, 

trách nhiệm 

khi vệ sinh và 

bảo quản 

dụng cụ, 

trang thiết bị 

sau khi chăm 

sóc 

Có ý thức, 

trách nhiệm 

cao khi vệ sinh 

và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 

1 

CLO3.1 

Tổ chức, 

hoạt 

động và 

phát 

triển 

nhóm 

hiệu quả 

 Rất ít tham 

gia hoạt động 

và góp ý kiến 

cùng nhóm 

dự án 

Ít tham gia 

hoạt động và 

góp ý kiến 

cùng nhóm 

dự án 

Tham gia 

hoạt động và 

có đóng góp 

ý kiến cùng 

nhóm dự án 

Tham gia tích 

cực hoạt động 

và có nhiều ý 

kiến xây dựng 

cùng nhóm dự 

án 

2 

Tổng 10 

 

Bộ tiêu chí đánh giá học tập thường xuyên A1.2 

Rubrics 2: Rubric đánh giá tiến độ thực hiện dự án/đồ án điều dưỡng bệnh nội khoa (từ tuần 7 đến 

tuần 10) 

Tuần/ 

CĐR 

Nội dung 

đánh giá 

Kém 

(0-4) 

Trung bình 

(5-6) 

Khá 

(7-8) 

Giỏi 

(9-10) 

Điểm 

tối 

đa 

Tuần 

7,8,9,10 

CLO2.1 

Thuần thục 

và chính 

xác hóa các 

kỹ năng 

thực hành 

chăm sóc 

bệnh nhân 

nội khoa 

Khả năng 

thực hành 

và kiểm 

soát được 

dụng cụ và 

thiết bị 

trong chăm 

sóc bệnh 

nhân nội 

khoa 

Không thực 

hành và kiểm 

soát được 

thiết bị chăm 

sóc. 

Có thực hành 

nhưng chưa 

kiểm soát 

được thiết bị 

chăm sóc 

Có thực hành 

và kiểm soát 

được thiết bị 

chăm sóc 

Thực hành và 

kiểm soát tốt 

thiết bị chăm 

sóc 

2 

Giải thích 

được sự cố 

trong khi 

Không giải 

thích được sự 

cố trong khi 

Giải thích 

chưa đúng sự 

cố trong khi 

Giải thích 

được sự cố 

trong khi 

Giải thích và 

phân tích được 

sự cố và cách 
2 



thực hành 

và các vấn 

đề an toàn. 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

khắc phục sự 

cố 

Thao tác 

thực hành 

Không tham 

gia thực hành 

Lúng túng và 

chậm chạp 

khi thao tác 

Nhanh nhẹn, 

các thao tác 

hợp lý. 

Thành thạo, tự 

tin và thao tác 

chính xác 
2 

Tuần 

7,8,9,10 

CLO2.2 

Thể hiện 

đức tính 

kiên trì, 

tháo vát và 

có trách 

nhiệm khi 

thực hiện 

giải quyết 

các vấn đề 

trong chăm 

sóc bệnh 

nhân. 

Tham gia 

thực hiện 

chăm sóc 

tại các cơ sở 

y tế 

Không tham 

gia thực hiện 

chăm sóc tại 

các cơ sở y tế 

Ít tham gia 

thực hiện nội 

dung chăm 

sóc tại các cơ 

sở y tế 

Có tham gia 

thực hiện 

nghiên chăm 

sóc tại các cơ 

sở y tế 

Thường xuyên 

và tích cực 

tham gia thực 

hiện chăm sóc 

tại các cơ sở y 

tế 

2 

Ý thức, 

trách nhiệm 

vệ sinh và 

bảo quản 

dụng cụ, 

trang thiết 

bị sau khi 

chăm sóc 

Không có ý 

thức, trách 

nhiệm vệ 

sinh và bảo 

quản dụng 

cụ, trang thiết 

bị sau khi 

chăm sóc 

Ý thức, trách 

nhiệm chưa 

cao khi vệ 

sinh và bảo 

quản dụng 

cụ, trang thiết 

bị sau khi 

chăm sóc 

Có ý thức, 

trách nhiệm 

khi vệ sinh và 

bảo quản 

dụng cụ, 

trang thiết bị 

sau khi chăm 

sóc 

Có ý thức, 

trách nhiệm 

cao khi vệ sinh 

và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 

1 

CLO3.1 

Tổ chức, 

hoạt động 

và phát 

triển nhóm 

hiệu quả 

 Rất ít tham 

gia hoạt động 

và góp ý kiến 

cùng nhóm 

dự án 

Ít tham gia 

hoạt động và 

góp ý kiến 

cùng nhóm 

dự án 

Tham gia 

hoạt động và 

có đóng góp 

ý kiến cùng 

nhóm dự án 

Tham gia tích 

cực hoạt động 

và có nhiều ý 

kiến xây dựng 

cùng nhóm dự 

án 

1 

Tổng 10 

 

 Bộ tiêu chí đánh giá cuối kỳ 

Rubric 3: Rubric đánh giá cuối kỳ 

 

CĐR 

Nội 

dung 

đánh 

giá 

Kém 

(0-4) 

Trung bình 

(5-6) 

Khá 

(7-8) 

Giỏi 

(9-10) 

Điểm 

tối đa 

CLO1.1 

Áp dụng, 

phân tích 

các kiến 

thức cơ 

Thuyết 

minh, 

trình 

bày dự 

án 

Không nắm 

vững kiến thức 

về quá trình 

thực hành và sử 

dụng dụng cụ, 

trang  thiết bị để 

Nắm chưa vững 

kiến thức về quá 

trình thực hành 

và sử dụng dụng 

cụ và trang thiết 

Nắm cơ bản kiến 

thức về quá trình 

thực hành và sử 

dụng dụng cụ, 

trang thiết bị để 

Nắm vững kiến 

thức về quá trình 

thực hành và sử 

dụng dụng 

cụ,trang thiết bị 

1 



bản vào 

chăm sóc 

bệnh nhân 

nội khoa 

giải quyết vấn 

đề chăm sóc 

bị để giải quyết 

vấn đề chăm sóc 

giải quyết vấn đề 

chăm sóc 

để giải quyết vấn 

đề chăm sóc 

Không áp dụng 

được các kiến 

thức cơ sở để 

thực hiện kỹ 

thuật trong 

chăm sóc sản 

phụ khoa 

Áp  dụng chưa 

đúng các kiến 

thức cơ sở để 

thực hiện kỹ 

thuật trong chăm 

sóc sản phụ khoa 

Áp dụng cơ bản 

các kiến thức cơ 

sở để thực hiện 

kỹ thuật trong 

chăm sóc sản 

phụ khoa 

Áp  dụng tốt các 

kiến thức cơ sở 

để thực hiện kỹ 

thuật trong chăm 

sóc sản phụ khoa 

1 

CLO2.1 

Thuần 

thục và 

chính xác 

hóa các kỹ 

năng thực 

hành 

chăm sóc 

bệnh nhân 

nội khoa 

Thuyết 

minh, 

trình 

bày dự 

án 

Không thực 

hành và kiểm 

soát được thiết 

bị chăm sóc. 

Có thực hành 

nhưng chưa 

kiểm soát được 

thiết bị chăm sóc 

Có thực hành và 

kiểm soát được 

thiết bị chăm sóc 

Thực hành và 

kiểm soát tốt 

thiết bị chăm sóc 
1 

Không giải 

thích được sự 

cố trong khi 

thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích chưa 

đúng sự cố trong 

khi thực hành và 

các vấn đề an 

toàn. 

Giải thích được 

sự cố trong khi 

thực hành và các 

vấn đề an toàn. 

Giải thích và 

phân tích được 

sự cố và cách 

khắc phục sự cố 
0,5 

Không tham gia 

thực hành 

Lúng túng và 

chậm chạp khi 

thao tác 

Nhanh nhẹn, các 

thao tác hợp lý. 

Thành thạo, tự 

tin và thao tác 

chính xác 
0,5 

CLO2.2 

Thể hiện 

đức tính 

kiên trì, 

tháo vát 

và có 

trách 

nhiệm khi 

thực hiện 

giải quyết 

các vấn đề 

trong 

chăm sóc 

bệnh 

nhân. 

Thuyết 

minh, 

trình 

bày dự 

án 

Không tham gia 

thực hiện chăm 

sóc tại các cơ sở 

y tế 

Ít tham gia thực 

hiện nội dung 

chăm sóc tại các 

cơ sở y tế 

Có tham gia thực 

hiện nghiên 

chăm sóc tại các 

cơ sở y tế 

Thường xuyên 

và tích cực tham 

gia thực hiện 

chăm sóc tại các 

cơ sở y tế 

0,5 

Không có ý 

thức, trách 

nhiệm vệ sinh 

và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 

Ý thức, trách 

nhiệm chưa cao 

khi vệ sinh và 

bảo quản dụng 

cụ, trang thiết bị 

sau khi chăm sóc 

Có ý thức, trách 

nhiệm khi vệ 

sinh và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 

Có ý thức, trách 

nhiệm cao khi vệ 

sinh và bảo quản 

dụng cụ, trang 

thiết bị sau khi 

chăm sóc 
0,5 

CLO3.1 

Tổ chức, 

hoạt động 

và phát 

Thuyết 

minh, 

trình 

bày dự 

án 

Rất ít tham gia 

hoạt động và 

góp ý kiến cùng 

nhóm dự án 

Ít tham gia hoạt 

động và góp ý 

kiến cùng nhóm 

dự án 

Tham gia hoạt 

động và có đóng 

góp ý kiến cùng 

nhóm dự án 

Tham gia tích 

cực hoạt động và 

có nhiều ý kiến 

xây dựng cùng 

nhóm dự án 

0,5 



triển nhóm 

hiệu quả 

Hoàn toàn bị 

động và không 

tự tin khi trình 

bày bản báo cáo 

Chưa chủ động 

và thiếu tự tin 

khi trình bày bản 

báo cáo 

Chủ động và tự 

tin khi trình bày 

bản báo cáo 

Hoàn toàn chủ 

động và rất tự tin 

khi trình bày bản 

báo cáo 

0,5 

CLO4.1 

Hình 

thành ý 

tưởng thiết 

kế, quy 

trình thực 

hành vào 

chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh nhân 

nội khoa 

Kỹ 

năng 

trình 

bày và 

bản 

thuyết 

minh 

báo 

cáo 

- Không hình 

thành được ý 

tưởng lựa chọn 

đối tượng 

nghiên cứu 

 

- Hình thành 

được ý tưởng lựa 

chọn đối tượng 

nghiên cứu 

nhưng không 

hợp lý 

 

- Hình thành 

được ý tưởng lựa 

chọn đối tượng 

nghiên cứu  

 

- Hình thành 

được ý tưởng lựa 

chọn đối tượng 

nghiên cứu phù 

hợp 

 

0,5 

Không đề xuất 

được quy trình 

thực hành chăm 

sóc 

Đề xuất được 

quy trình thực 

hành chăm sóc, 

nhưng còn nhiều 

thiếu sót 

Đề xuất được 

quy trình thực 

hành chăm sóc 

nhưng chưa đầy 

đủ 

Đề xuất được 

quy trình thực 

hành chăm sóc 0,5 

Không đánh giá 

được các yếu tố 

ảnh hưởng đến 

quá trình chăm 

sóc 

Đánh giá được 

các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá 

trình chăm sóc 

nhưng còn thiếu 

Đánh giá được 

các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá 

trình chăm sóc ở 

mức độ đủ các 

yếu tố; 

Đánh giá được 

các yếu tố ảnh 

hưởng đến quá 

trình chăm sóc ở 

mức độ đủ hoặc 

đề xuất được yếu 

tố mới 

0,5 

Không đề xuất 

được các giải 

pháp cải tiến 

chất lượng quy 

trình chăm sóc 

Đề xuất được 

các giải pháp cải 

tiến chất lượng 

chăm sóc nhưng 

không hợp lý 

Đề xuất được 

các giải pháp cải 

tiến chất lượng 

chăm sóc 

Đề xuất được các 

giải pháp phù 

hợp để cải tiến 

chất lượng chăm 

sóc 

0,5 

CLO4.2 

Triển khai, 

vận hành 

quy trình 

chăm sóc 

sức khỏe 

bệnh nhân 

nội khoa 

trong các 

cơ sở y tế 

Kỹ 

năng 

trình 

bày và 

bản 

thuyết 

minh 

báo 

cáo 

Quy trình chăm 

sóc không đạt 

chất lượng 

Quy trình chăm 

sóc chưa đạt chất 

lượng 

Quy trình chăm 

sóc đạt chất 

lượng 

Quy trình chăm 

sóc đạt chất 

lượng cao 

2 



 

Tổng 10 

 

 

        Thư ký                                                                            Chủ  tọa 

                                                                 

              TS. Lê Thế Tâm                                                       PGS.TS. Cao Tiến Trung 


